
 

 

 

DANH SÁCH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM THỎA ĐIỀU KIỆN HOÀN TIỀN   

CTKM “BẢO HIỂM NGAY – HOÀN TIỀN CHẤT” - ĐỢT THÁNG 06/2023 

                                                                                                                                                               ĐVT: VNĐ 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM SỐ TKTT/TK VÍ 
TIỀN 

HOÀN 
GHI CHÚ 

I - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM PHÁT HÀNH MỚI 

1 PGD Cầu Kiệu 008***671 NGÔ THỊ MAI ANH 0603****5548 5,000,000 Chi qua TKTT 

2 PGD Tam Bình 003***130 NGUYỄN MINH CHÍ 089****089 500,000 Chi qua TKTT 

3 PGD Bố Trạch 003***520 TRẦN NAM CHUNG 098****688 500,000 Chi qua TKTT 

4 PGD Tân An 003***089 TRẦN VIẾT CƯỜNG 0700****9327 1,000,000 Chi qua TKTT 

5 PGD Nguyễn Văn Cừ 008***517 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 0601****6070 1,000,000 Chi qua TKTT 

6 PGD Huỳnh Thúc Kháng 003***341 HÀ THỊ MỸ HẰNG 0660****1980 500,000 Chi qua TKTT 

7 PGD Lũy Bán Bích 008***295 NGUYỄN THỊ HỒNG 0601****8923 1,000,000 Chi qua TKTT 

8 PGD Gò Công 008***495 TRƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG 0701****6062 500,000 Chi qua TKTT 

9 CN Từ Liêm 003***419 NGUYỄN THỊ LAN 0203****4123 1,000,000 Chi qua TKTT 

10 CN Bình Định 008***266 TÔ TUYẾT LINH 0407****6722 500,000 Chi qua TKTT 

11 PGD Châu Đức 008***624 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 0500****1938 500,000 Chi qua TKTT 

12 PGD Châu Đức 008***625 NGUYỄN THỊ TRÚC LINH 0500****1938 500,000 Chi qua TKTT 

13 CN Bà Rịa 008***745 NGUYỄN THỊ LỆ MY 0500****9278 2,000,000 Chi qua TKTT 

14 PGD Cống Quỳnh 008***263 NGUYỄN HỔ NÂU 0601****6568 500,000 Chi qua TKTT 

15 CN Bà Rịa 008***742 TRẦN QUỐC NGHĨA 0501****6067 1,000,000 Chi qua TKTT 

16 CN Quận 9 008***732 TRẦN THANH PHƯƠNG 0601****4608 1,000,000 Chi qua TKTT 

17 PGD Âu Lạc 008***895 PHẠM THỊ UYÊN PHƯƠNG 0603****7667 1,000,000 Chi qua TKTT 

18 PGD Ngã Bảy 008***537 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 090****999 2,000,000 Chi qua TKTT 

19 PGD Đức Trọng 008***908 HUỲNH THỊ PHƯỜNG 0500****4903 500,000 Chi qua TKTT 

20 PGD Tiểu Cần 003***518 DƯƠNG VĂN SẠI 0701****7101 500,000 Chi qua TKTT 

21 CN Bà Rịa 008***514 TRẦN MINH TÂM 1234****8888 10,000,000 Chi qua TKTT 

22 CN Quảng Ngãi 003***036 PHAN VĂN THÔNG 0409****9400 1,000,000 Chi qua TKTT 

23 PGD Phong Điền 008***504 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 077****832 1,000,000 Chi qua TKTT 

24 PGD Bình Minh 003***087 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 0701****9954 500,000 Chi qua TKTT 

25 PGD Châu Đức 008***564 PHẠM NGUYỄN VIỆT TRIỀU 0508****0622 1,000,000 Chi qua TKTT 

26 PGD Châu Thành AG 008***555 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 085****252 1,000,000 Chi qua TKTT 

27 CN Lâm Đồng 008***812 HUỲNH THỊ TUYỀN 097****482 2,000,000 Chi qua TKTT 

28 PGD Hòa Thành 003***075 NGUYỄN THỊ THU TUYỀN 079****668 1,000,000 Chi qua TKTT 

29 CN Trung Tâm 008***766 CHÂU THANH XUÂN 0603****9183 500,000 Chi qua TKTT 

30 CN Phú Quốc 008***766 TRANG THỊ KIM YẾN 083****338 1,000,000 Chi qua TKTT 



 

 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM SỐ TKTT/TK VÍ 
TIỀN 

HOÀN 
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II - HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM ĐÓNG PHÍ TÁI TỤC 

1 PGD An Phú Đông 008***656 TRƯƠNG DIỆU ÁI 0602****6231 400,000 Chi qua TKTT 

2 PGD Phú Mỹ Hưng 008***246 NGUYỄN TẤT AN 093****993 400,000 Chi qua TKTT 

3 PGD Lý Nam Đế 003***057 LÊ MAI ANH 0200****9926 200,000 Chi qua TKTT 

4 PGD Lý Nam Đế 003***187 LÊ MAI ANH 0200****9926 200,000 Chi qua TKTT 

5 CN Quận 11 008***930 NGUYỄN THỊ LAN CHI 0602****8899 400,000 Chi qua TKTT 

6 PGD Ứng Hòa 003***526 VŨ THỊ THÙY CHI 0200****1505 200,000 Chi qua TKTT 

7 PGD Chợ Đường 008***201 NGUYỄN QUYẾT CHIẾN 0602****5756 200,000 Chi qua TKTT 

8 CN Bình Tân 008***139 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG 0601****6080 200,000 Chi qua TKTT 

9 PGD Phan Thiết 008***615 VÕ TOÀN DÂN 0501****6868 200,000 Chi qua TKTT 

10 CN Bạc Liêu 008***547 LÊ THỊ MỸ DIỄM 0700****7683 200,000 Chi qua TKTT 

11 PGD Tân Châu 003***288 LÊ THỊ ĐIỆP 0500****1811 200,000 Chi qua TKTT 

12 CN Đồng Tháp 008***204 NGUYỄN PHƯỚC HẢI DU 0700****0399 300,000 Chi qua TKTT 

13 CN Bình Tây 008***222 NGUYỄN THỊ ĐỨC 0600****3081 300,000 Chi qua TKTT 

14 PGD Trảng Bom 008***969 ĐINH VĂN ĐỨC 0501****3344 200,000 Chi qua TKTT 

15 CN Đà Nẵng 008***869 NGUYỄN THỊ DUNG 0400****6124 200,000 Chi qua TKTT 

16 PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa 008***824 PHẠM QUỐC DŨNG 0602****5909 100,000 Chi qua TKTT 

17 PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa 008***839 TRẦN QUANG DUY 0602****2899 200,000 Chi qua TKTT 

18 CN Bình Thuận 008***893 VÕ THỊ THÙY GIANG 0500****2988 200,000 Chi qua TKTT 

19 PGD Cây Gõ 008***637 ĐOÀN LÊ HƯƠNG GIANG 0602****9080 300,000 Chi qua TKTT 

20 CN Bình Thuận 008***619 LÊ NGỌC KHÔI 234***009 200,000 Chi qua SCP 

21 CN Bình Tây 008***336 LƯƠNG THỊ THANH HẰNG 0600****0788 600,000 Chi qua TKTT 

22 CN Bình Tây 008***401 LƯƠNG THỊ THANH HẰNG 0600****0788 300,000 Chi qua TKTT 

23 CN Bình Thuận 008***393 NGUYỄN HỮU HẠNH 0500****0574 200,000 Chi qua TKTT 

24 PGD Long Trường 008***162 HUỲNH THỊ NGỌC HIỀN 0601****3819 100,000 Chi qua TKTT 

25 PGD Tân Thuận 008***152 PHẠM THỊ MỸ HIỀN 0602****5797 200,000 Chi qua TKTT 

26 PGD Trà Cú 008***509 TRẦM THỊ HÒA 0701****0122 200,000 Chi qua TKTT 

27 CN Đà Nẵng 008***168 TRẦN THỊ TÝ HỒNG 0400****7596 400,000 Chi qua TKTT 

28 PGD Phú Mỹ Hưng 008***312 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 090****419 200,000 Chi qua TKTT 

29 CN Quận 10 008***793 NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ 0600****3438 400,000 Chi qua TKTT 

30 PGD Cách Mạng Tháng 8 003***215 NGUYỄN THỊ HUỆ 0602****8557 100,000 Chi qua TKTT 

31 CN Tây Ninh 003***430 VÕ THỊ THÙY HƯƠNG 0500****1354 100,000 Chi qua TKTT 

32 PGD Tây Lộc 008***121 CAO THỊ THU HƯỜNG 0409****3592 200,000 Chi qua TKTT 

33 CN Quận 9 003***930 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 0602****1581 200,000 Chi qua TKTT 

34 CN Quận 9 003***941 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 0602****1581 200,000 Chi qua TKTT 

35 PGD Tân Tạo 003***635 LƯU KHANH KHANH 0601****7359 200,000 Chi qua TKTT 
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36 CN Đồng Nai 008***036 PHẠM THỊ LAM 0500****0378 200,000 Chi qua TKTT 

37 PGD An Phú Đông 008***135 PHÙNG THỊ LAN 0602****1482 200,000 Chi qua TKTT 

38 PGD Lý Nam Đế 003***382 ĐÀO THỊ NGỌC LAN 0700****3209 200,000 Chi qua TKTT 

39 PGD Thông Tây 008***059 LÊ THỊ NGỌC LAN 0400****6739 200,000 Chi qua TKTT 

40 PGD Thông Tây 008***395 LÊ THỊ NGỌC LAN 0400****6739 200,000 Chi qua TKTT 

41 PGD Thông Tây 008***408 LÊ THỊ NGỌC LAN 0400****6739 200,000 Chi qua TKTT 

42 CN An Giang 008***724 NGUYỄN THỊ LOAN 0701****6140 300,000 Chi qua TKTT 

43 PGD Đập Đá 008***419 LÊ THỊ HỒNG LOAN 0400****0747 400,000 Chi qua TKTT 

44 CN Củ Chi 008***844 NGUYỄN HUỲNH GIA LỘC 0602****8466 400,000 Chi qua TKTT 

45 PGD An Hữu 008***323 PHẠM MINH LỘC 0700****3797 200,000 Chi qua TKTT 

46 PGD Bình Phú 003***927 CÔNG TY TNHH PHAN LONG 0600****3336 100,000 Chi qua TKTT 

47 PGD Châu Đức 008***311 NGUYỄN THANH LƯƠNG 0500****7788 200,000 Chi qua TKTT 

48 PGD Bàu Bàng 003***583 LÊ THỊ LUYẾN 0500****7561 100,000 Chi qua TKTT 

49 PGD Thông Tây 008***606 LÊ THỊ KHÁNH LY 0600****0911 400,000 Chi qua TKTT 

50 PGD Đập Đá 008***699 BÙI ĐẶNG LÝ 0400****0631 200,000 Chi qua TKTT 

51 PGD Cống Quỳnh 008***459 LÊ THỊ MAI 0615****1994 400,000 Chi qua TKTT 

52 PGD Đông Hà 008***955 TRƯƠNG THỊ MAI 0400****6666 400,000 Chi qua TKTT 

53 CN Lê Thánh Tông 003***253 PHAN TRẦM THẢO MY 0500****4977 100,000 Chi qua TKTT 

54 PGD Lâm Hà 008***219 NGUYỄN HOÀNG NAM 0500****5967 100,000 Chi qua TKTT 

55 CN Tây Ninh 008***101 VĂN PHẠM TỐ NGA 0500****7311 200,000 Chi qua TKTT 

56 PGD Thượng Đình 008***405 CAO THỊ NGÀ 1990****1986 400,000 Chi qua TKTT 

57 PGD Kinh Dương Vương 008***718 HỨA NGỌC NGÂN 090****686 200,000 Chi qua TKTT 

58 PGD Sa Đéc 008***946 TRẦN THỊ TRÚC NGÂN 094****249 600,000 Chi qua TKTT 

59 PGD Kim Biên 008***933 THÁI PHỤNG NGHI 0601****7606 300,000 Chi qua TKTT 

60 PGD Tri Tôn 008***469 TRẦN THỊ MỸ NGỌC 0700****8794 300,000 Chi qua TKTT 

61 PGD Lao Bảo 008***422 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 17****9 200,000 Chi qua TKTT 

62 CN Đồng Tháp 008***164 LÊ HẰNG NI 0701****0039 200,000 Chi qua TKTT 

63 PGD Kim Biên 008***135 BÙI THỊ THU NỞ 0602****3951 200,000 Chi qua TKTT 

64 PGD Đập Đá 003***090 LÊ ĐÌNH NÔNG 0400****3921 200,000 Chi qua TKTT 

65 PGD Xóm Củi 003***307 NGUYỄN VĂN HOÀI NY 0603****3838 200,000 Chi qua TKTT 

66 PGD Nhị Xuân 008***098 PHẠM VĂN PHONG 0500****6912 200,000 Chi qua TKTT 

67 PGD Tân Uyên 003***761 VŨ VĂN PHONG 0500****7077 400,000 Chi qua TKTT 

68 PGD Cống Quỳnh 008***332 HUỲNH ĐẠI PHÚ 0600****2407 100,000 Chi qua TKTT 

69 PGD Hướng Hóa 008***168 LÊ THỊ QUỲNH PHƯƠNG 22****9 200,000 Chi qua TKTT 

70 CN Bình Thuận 008***140 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 0500****4984 200,000 Chi qua TKTT 

71 CN Quảng Trị 008***408 TRẦN THỊ PHƯỢNG 0401****0388 100,000 Chi qua TKTT 
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72 CN Tây Ninh 008***749 NGUYỄN HỒNG SƠN 0500****0016 200,000 Chi qua TKTT 

73 PGD Đà Lạt 003***937 TRẦN THỊ TÂM 0500****9700 200,000 Chi qua TKTT 

74 PGD Nam Tuy Hòa 008***319 HUỲNH THỊ THANH TÂM 093****678 200,000 Chi qua TKTT 

75 PGD Hoàng Hoa Thám 003***262 NGUYỄN THỦY THÀNH THÂN 0609****0088 200,000 Chi qua TKTT 

76 PGD Hoàng Hoa Thám 003***545 NGUYỄN THỦY THÀNH THÂN 0609****0088 200,000 Chi qua TKTT 

77 PGD Hàng Bạc 003***245 TRẦN KHÁNH KIỀU THANH 0200****9996 100,000 Chi qua TKTT 

78 PGD Bắc Tân Uyên 003***104 LÊ XUÂN THAO 0501****8078 100,000 Chi qua TKTT 

79 PGD Lữ Gia 003***575 TRẦN DẠ THẢO 0612****2349 400,000 Chi qua TKTT 

80 PGD An Phú Đông 008***811 PHẠM THỊ THOAN 257***717 200,000 Chi qua SCP 

81 CN Bình Thuận 008***939 NGUYỄN TẤN THỜI 0501****0059 200,000 Chi qua TKTT 

82 PGD Kim Biên 008***350 NGUYỄN ĐỨC THUẬN 0600****7274 200,000 Chi qua TKTT 

83 PGD Hòa Lợi 008***548 NGUYỄN TIẾN THỨC 0500****7684 400,000 Chi qua TKTT 

84 PGD Ông Tạ 003***914 LÊ THANH THÚY 0602****1184 200,000 Chi qua TKTT 

85 CN Ninh Thuận 003***169 PHẠM THỊ NGỌC THÙY 0500****5404 100,000 Chi qua TKTT 

86 PGD Đông Hà 008***898 NGUYỄN THỊ THÙY 0400****3142 200,000 Chi qua TKTT 

87 PGD Long Hải 008***896 PHẠM THỊ NHƯ THÙY 0500****9090 100,000 Chi qua TKTT 

88 CN Bình Thuận 008***151 PHẠM THỊ LÂM THỦY 0500****3929 600,000 Chi qua TKTT 

89 PGD Hàm Thuận Nam 008***735 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 0500****6486 200,000 Chi qua TKTT 

90 PGD Hướng Hóa 008***347 PHAN THỊ THỦY 091****345 400,000 Chi qua TKTT 

91 PGD Nguyễn Tất Thành 003***432 NGUYỄN THỊ THUYỀN 0539****9999 100,000 Chi qua TKTT 

92 CN Đà Nẵng 008***408 LÊ THÀNH THỦY TIÊN 2****8 400,000 Chi qua TKTT 

93 CN Bà Rịa - Vũng Tàu 008***971 TRẦN MINH TIẾN 0501****3292 100,000 Chi qua TKTT 

94 PGD Tân Hương 008***913 VÕ THỊ BÍCH TRÂM 0602****8105 100,000 Chi qua TKTT 

95 PGD Trần Văn Giàu 008***870 HỒ NGỌC BÍCH TRÂM 0602****2228 300,000 Chi qua TKTT 

96 PGD Gò Công 008***661 LẠI BẢO TRÂN 0500****0789 400,000 Chi qua TKTT 

97 PGD Phong Lan 008***929 CHUNG THÙY TRANG 0600****8734 200,000 Chi qua TKTT 

98 PGD Phú Hòa 008***925 KHƯU THỊ THU TRANG 0601****4058 200,000 Chi qua TKTT 

99 PGD Phú Mỹ Hưng 008***447 VÕ THỊ THU TRANG 0601****1331 400,000 Chi qua TKTT 

100 PGD Thượng Đình 008***565 NGUYỄN THỊ TRANG 0200****3333 200,000 Chi qua TKTT 

101 PGD Xóm Củi 008***028 TRẦN QUỐC KIM TRANG 0602****3636 400,000 Chi qua TKTT 

102 CN Bình Dương 008***991 LÊ THỊ THẢO TRINH 0500****0585 200,000 Chi qua TKTT 

103 PGD Châu Đức 008***805 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 0500****5184 200,000 Chi qua TKTT 

104 PGD Hòa Vang 008***914 LÊ THỊ NGỌC TRINH 0401****8999 200,000 Chi qua TKTT 

105 PGD Phong Điền 008***343 BÙI TRUNG TRỰC 0701****0031 200,000 Chi qua TKTT 

106 PGD Đập Đá 003***003 PHẠM THỊ TUYỀN 0401****5071 200,000 Chi qua TKTT 

107 PGD Nam Kỳ Khởi Nghĩa 008***046 PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN 0602****0453 200,000 Chi qua TKTT 



 

 

STT ĐIỂM GIAO DỊCH Số HĐBH TÊN BÊN MUA BẢO HIỂM SỐ TKTT/TK VÍ 
TIỀN 

HOÀN 
GHI CHÚ 

108 PGD Cống Quỳnh 008***142 LÊ THỊ TUYẾT 0602****0331 400,000 Chi qua TKTT 

109 PGD Thượng Đình 008***148 PHAN TỐ UYÊN 0201****5455 200,000 Chi qua TKTT 

110 CN Bình Thuận 008***889 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 0501****7615 100,000 Chi qua TKTT 

111 CN Quận 11 008***742 DƯƠNG VĂN VĨ 0701****6451 200,000 Chi qua TKTT 

112 PGD Phú Mỹ Hưng 008***426 NGUYỄN TẤT VINH 0602****1113 400,000 Chi qua TKTT 

113 PGD Thới Hòa 008***463 LƯU THÀNH VINH 0600****5369 400,000 Chi qua TKTT 

114 CN Trung Tâm 008***324 TRƯƠNG XUÂN YẾN 0600****7409 200,000 Chi qua TKTT 

115 PGD Long Bình Tân 003***569 LÊ HẢI YẾN 0509****8769 200,000 Chi qua TKTT 

116 PGD Long Bình Tân 003***663 LÊ HẢI YẾN 0509****8769 200,000 Chi qua TKTT 

 


